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V/v xây dựng xây dựng các phương án ứng phó thiên tai năm 2023 theo phương châm “4 tại chỗ” trên cơ sở nhận định khí tượng thủy văn, mùa mưa bão và các kịch bản giả định ứng phó với bão lũ năm 2023 của tỉnh
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phong Điền, ngày 12  tháng 9  năm 2023


Kính gửi:  
- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;
- Các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trong huyện.

Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp rà soát và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2023. Tại buổi họp, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã đưa ra các nhận định khí tượng thủy văn, mùa mưa bão 2023 và các kịch bản giả định ứng phó với bão lũ năm 2023, cụ thể các nhận định như sau:

1. Kịch bản giả định ứng phó với bão lũ năm 2023

Trên cơ sở nhận định xu thế Khí tượng thuỷ văn, tình hình thiên tai trên thế giới và khu vực, giả định kịch bản thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra tương tự với tình huống mưa lũ, bão đặc biệt lớn tháng 10/2020 để chuẩn bị phương án ứng phó. Cụ thể như sau:
a) Mưa lũ: mưa rất to trên diện rộng với lượng mưa từ 1.500-2.000mm có nơi cao hơn như Bạch Mã 2.869mm, A Lưới 2.208mm. Tổng lượng mưa tương đương với tổng lượng mưa trong đợt lũ lịch sử tháng 11/1999, tổng lượng nước về các hồ trên lưu vực sông Hương khoảng 3,7 tỷ m3, trong đó các hồ chứa giữ lại khoảng gần 1 tỷ m3, tổng lượng về hạ du khoảng 2,7 tỷ. 

b) Về lũ: Trên sông Bồ, tại Phú Ốc: +5,24 m trên báo động III là 0,74m, vượt đỉnh lũ lịch sử 1999 (+5,18m) là 0,06m. 

c) Về Bão: Giả định xảy ra bão rất mạnh cấp 14-15 (gần mức siêu bão), gió bão mạnh nhất lên đến 60-70m/s. Vùng ven biển có sóng lớn, nước biển dâng do bão 4-5m. 

Tình huống kịch bản: Do ảnh hưởng của cơn bão rất mạnh cấp 14-15, kết hợp với nhiễu động của gió trên cao, gây mưa lớn kéo dài từ 4-5 ngày gây lũ lụt trên diện rộng; gió bão làm sụp đổ nhiều công trình, nhà cửa, gây lũ quét và sạt lở đất cả vùng đồi núi dọc tuyến đường 71 qua xã Phong Xuân, Phong Điền tuyến đường cao tốc qua các xã Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn; Tình hình ngập lụt xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng, đặc biệt là vùng thấp trũng hạ lưu sông Ô Lâu (Phong Điền), đường bộ, đường sắt, đường thủy bị chia cắt.
2. Nhận diện một số sự cố thiên tai có thể xảy ra theo kịch bản giả định

a) Khu vực miền núi: Sạt lở một số khu vực dân cư, các tuyến giao thông vào hồ thủy lợi, thủy điện, chia cắt, các khu vực trọng điểm gồm:

- Tuyến đường 71 vào hệ thống các hồ đập thủy điện trên sông Rào Trăng gồm: A Lin B1, A lin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 (giao thông đi lại bị chia cắt). 
- Khu vực ngập lụt đoạn qua Thôn Sơn Bồ, xã Phong Sơn; Thôn Bình An, Vinh Ngạn, xã Phong Xuân; Thôn Huỳnh Trúc, Hưng Thái xã Phong Mỹ (Dọc tuyến đường cao tốc).
b) Khu vực đồng bằng:

- Ngập lụt trên diện rộng, nhiều vùng bị ngập sâu. 

- Các trục đường sắt, đường bộ bị hư hỏng, chia cắt. Hành khách tại nhà ga, bến xe, bị lưu lại nhiều ngày.    

- Sạt lở bờ sông: sông Ô Lâu, sông Bồ. 

- Hệ thống tháp viễn thông, hệ thống điện, hệ thống cây xanh gãy đổ.

- Nhà ở, chợ, bảng hiệu, công trình di tích bị bão đánh sập.  

- Các công trình đang thi công trên các sông: Cầu Nguyễn Hoàng, Cầu cửa Thuận An, Cảng Chân Mây. 

- Các nhà ga, bến xe, bến thuyền không hoạt động được

c) Khu vực ven biển:

- Nước dâng do bão, gây ngập lụt ven biển, xói lở bờ biển Phong Hải, Điền Hòa, Điền Lộc và Điền Hương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Hải Minh - PCT UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 vào ngày 07/9/2023 về việc yêu cầu các địa phương, chủ đập thủy lợi, thủy điện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. trên cơ sở nhận định khí tượng thủy văn, mùa mưa bão 2023 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh và các kịch bản giả định ứng phó với bão lũ năm 2023 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xây dựng các phương án ứng phó với các kịch bản giả định nói trên của địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ bố trí đi kiểm tra tình hình thực tế việc tổ chức triển khai phương án ứng phó theo các kịch bản giả định tại các địa phương.
Để thực hiện tốt công tác ứng phó với tình hình thiên tai năm 2023, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tham mưu UBND huyện các nội dung sau:

1. Trên cơ sở nhận định khí tượng thủy văn, mùa mưa bão 2023 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, các kịch bản giả định ứng phó với bão lũ năm 2023 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các địa phương, chủ đập thủy lợi, thủy điện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng xây dựng các phương án ứng phó thiên tai năm 2023 theo phương châm “4 tại chỗ” trên cơ sở nhận định khí tượng thủy văn, mùa mưa bão và các kịch bản giả định ứng phó với bão lũ năm 2023 của tỉnh.

2. Phân công các đơn vị, địa phương:

- Ban chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì phối hợp Công an huyện, Đồn Biên phòng Phong Hải và các địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ứng phó cho các tình huống như đã giả định trên.
- Công an huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội tại các vùng theo kịch bản giả định; Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và cấc đơqn vị địa phương có liên quan xây dựng phương án chỉ đạo công tác đảm bảo giao thông thông suốt, có phương án sẵn sàng khắc phục nhanh các điểm giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thủy) xung yếu bị ách tắc do thiên tai gây ra, nhất là tại các điểm theo kịch bản giả định.
- Đồn Biên phòng Phong Hải: Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có tình huống xảy ra theo kịch bản giả định;  Xây dựng phương án tổ chức lực lượng biên phòng phối hợp với các đơn vị, địa phương Ngũ Điền và Phong Hải để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra theo kịch bản giả định.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm của huyện; phối hợp kiểm tra phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm cho các vùng bị chia cắt ở các địa phương theo kịch bản giả định.
- Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng phương án huy động các phương tiện phục vụ công tác PCTT theo kịch bản giả định; Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng phương án bình ổn giá cả thị trường, phương án đảm bảo cho các trạm BTS trên địa bàn theo kịch bản giả định.

- Phòng Giáo dục và Đào tại huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên trên địa bàn theo kịch bản giả định.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương xây dựng phương án họp điều hành của UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN để chỉ đạo công tác PCTT&TKCN trên địa bàn huyện theo các kịch bản giả định; phối hợp Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo công tác PCTT và TKCN của ngành y tế trên địa bàn huyện theo theo kịch bản giả định, nhất là phương án cấp cứu người bị thương tại các vùng theo kịch bản giả định.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương xây dựng phương án đảm bảo môi trường theo các kịch bản giả định đã nêu; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng phương án tuyên truyền, cảnh báo về thiên tai theo các kịch bản giả định để người dân, tổ chức trên địa bàn huyện biết, chủ động phòng tránh; xây dựng phương án đảm bảo bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả thiên tai theo các kịch bản giả định đã nêu.
- Trung tâm Y tế huyện: Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng phương án đảm bảo công tác PCTT và TKCN của ngành y tế trên địa bàn huyện; phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xây dựng phương án đảm bảo dịch bệnh, môi trường theo theo kịch bản giả định.

- Điện lực Phong Điền: Điện lực Phong Điền: Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng phương án đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn huyện theo theo kịch bản giả định, nhất là đảm bảo nguồn điện ổn định cho các phụ tải quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống, khắc phục hậu quả lụt bão trên địa bàn huyện.

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: Căn cứ phương án PCTT&TKCN năm 2023 của địa phương mình để xây dựng các phương án ứng phó cụ thể cho các tình hưống theo các kịch bản giả định trên.

- Đề nghị Công ty TNHH Nhà nước MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế và các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện: Xây dựng phương án để ứng phó với việc chia cắt dài ngày xảy ra như năm 2020 theo kịch bản giả định. Các phương án về bố lực lượng, lương thực, vật tư dự trữ, thông tin liên lạc, xe máy, đảm bảo an toàn cho công nhân tại các nhà máy, xe máy, tuyến đường di chuyển lên các nhà máy thuỷ điện và các công trình thủy lợi.

- Các cơ quan, đơn vị còn lại có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng phương án ứng phó cụ thể cho các tình hưống theo các kịch bản giả định trên. 
3. Văn bản của các đơn vị, địa phương đơn vị gửi về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-Cơ quan Thường trực BCH PCTT và TKCN huyện) trước 25/9/2023. 

4. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đôn đốc việc thực hiện của các địa phương, đơn vị; phối hợp các địa phương, đơn vị để xây dựng các phương án ứng phó đảm bảo cho sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn huyện theo kịch bản giả định và tổng hợp báo cáo UBND huyện trước 30/9/2023.

Đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo hiệu quả./.
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